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 Tên: ___________________ 

 Ngày:__________________ 

 
Việt Nam: Những Thành Phố Quan Trọng 

  
 Nước Việt Nam có ba miền: miền Bắc, miền Trung, và miền Nam. 
 Hà Nội, Hải Phòng và Nam Định là những thành phố lớn của miền Bắc. 
Hà Nội được mệnh danh là đất “Ngàn Năm Văn Vật” vì có nhiều di tích lịch sử. 
Hải Phòng là một thương cảng quan trọng, có vịnh Hạ Long là kỳ quan thế giới. 
 Miền Trung có thành phố Huế còn được gọi là cố đô Huế, kinh đô của các 
vua nhà Nguyễn. Đà Nẵng và Cam Ranh là hải cảng quan trọng của nước ta. Đà 
Nẵng là thương cảng, còn Cam Ranh là quân cảng. 
 Miền Nam có Sài Gòn là một thành phố trù phú trung tâm thương mại, 
văn hóa, đông dân cư, còn là một thương cảng quan trọng được mệnh danh là 
“Hòn Ngọc Viễn Đông.” Trước Năm 1975, Sài Gòn còn là thủ đô của Việt Nam 
Cộng Hòa. 
 Miền Nam còn có thành phố Cần Thơ, nằm bên bờ sông Hậu Giang, cách 
Sài Gòn khoảng 170 cây số (km) về hướng Tây Nam, Cần Thơ là vựa lúa miền 
Tây và còn là trung tâm buôn bán, trao đổi hàng hóa, sản vật . . . của hầu hết tỉnh 
ở miền Nam nước ta nên được gọi là Tây Đô. 
 

Ngữ Vựng: 
o Địa Lý:  (geography) đặc điểm dia hình của một vùng. 
o Quan trọng:  (important) có ảnh hưởng lớn, đáng được coi trọng. 
o Văn vật:  (civilized) truyền thống văn hóa tốt đẹp thể hiện qua nhiều di tích 

lịch sử. 
o Di tích:  (vestiges) dấu vết từ xưa còn lưu lại. 
o Lịch sử:  (history) những sự việc đã xảy ra qua nhiều năm tháng. 
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o Kỳ quan:  (wonder) phong cảnh đẹp, quí hiếm. 
o Cố đô:  (ancient capital) thủ đô xưa. 
o Hải cảng:  (harbor, seaport) cửa biển dùng cho tàu thuyển ra vào. 
o Trù phú:  (populous and wealthy) đông đúc và giàu có. 
o Thương mãi:  (commerce) việc trao đổi, buôn bán. 
o Sản vật:  (product) đồ vật làm ra. 
o Chòng chọc:  nhìn thẳng không chớp mắt hồi lâu. 

o Đùng đục:  không được trong lắm, bầu trời hôm nay màu đùng đục. 

o  Hăng hắc: có mùi nồng bốc lên, mùi nồng xộc lên mũi. 

o Sùng sục:  nóng lòng làm một việc gì đó, không bình tĩnh. 

o Nằng nặc:  đòi hoặc xin ai điều gì dai dẳng, mãi không chịu thôi.  

 

================================================= 

Văn Phạm:  Cách viết âm cuối  “ng  và  c” : 
 
Thông thường một chữ có âm cuoi ng đi chung với một chữ có âm cuối là c. 

 Thí dụ:  im phăng phắc, dài dằng dặc, sang bang bạc, xanh biêng biếc, 

trúng phong phóc, làm hùng hục, trần trùng trục, thơm phưng phức, nóng hừng 

hực. 

 

Học Thuộc Lòng: 

Các thành phố Việt Nam 
Hà thành văn vật ngàn năm, 

Cố Đô, Thành Huế lặng thầm Hương Giang. 

Thông reo Đà Lạt, Lâm Đồng, 

Sài Gòn Hồn Ngọc Viễn Đông lưu truyền. 
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                                                                                   Tên: ___________________ 
 
                                                                                   Ngày:__________________ 
 

Ca dao: 
Nhà Bè nước chảy chia hai, 

Ai về Gia Định, Đồng Nai thì về. 

                                              
Bài Tập Ở Nhà 

 

Câu Hỏi:  Em hãy trả lời những câu hỏi sau đây: 

1. Em hãy kể những thành phố lớn ở miền Bắc? 

_________________________________________________________________ 

2. Tại sao Hà Nội được gọi là đất “Ngàn Năm Văn Vật”? 

_________________________________________________________________ 

3. Hãy kể các thương cảng quan trọng ở Việt Nam? 

_________________________________________________________________ 

4. Tại sao Huế được gọi là cố đô? 

_________________________________________________________________ 

5. “Hòn Ngọc Viễn Đông” dùng để gọi tên thành phố nào của Việt Nam? 

_________________________________________________________________ 

6. Thành Phố Cần Thơ cách Sài Gòn bao nhiêu cây số? 

_________________________________________________________________ 

 
 
========================================================= 
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Tập Làm Văn: Em hãy làm câu với những chữ cho sẵn sau đây:  

 
1. chòng chọc 

_________________________________________________________________ 

2. đùng đục 

_________________________________________________________________ 

3. hăng hắc 

_________________________________________________________________ 

4. sùng sục 

_________________________________________________________________ 

5. nằng nặc 

_________________________________________________________________ 

 


